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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH

Thẩm tra, đề nghị xét công nhận 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh
 đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND, ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020;
Xét đề nghị của Cơ quan Trường trực Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện;

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Kế hoạch thẩm tra, đề nghị xét công nhận 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

I. Mục đích

Tổ chức thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới để có cơ sở đề nghị UBND tỉnh thẩm định xem xét công nhận 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2015

II. Yêu cầu
- Công tác thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo công khai, chính xác, đầy đủ hồ sơ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Các thành viên trong Đoàn thẩm tra phải chịu trách nhiệm thẩm tra mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí nông thôn mới tại 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Thành lập Đoàn thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện (BCĐ huyện) thành lập Đoàn thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn năm 2015 gồm: Phó Chủ tịch huyện phụ trách Khối kinh tế làm Trưởng Đoàn;Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó trưởng đoàn; thành viên Đoàn là Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và đoàn thể của huyện được BCĐ huyện phân công phụ trách địa bàn, phụ trách tiêu chí NTM.

II. Thời gian, địa điểm, nội dung và phương pháp thẩm tra
1. Thời gian, địa điểm

Thời gian dự kiến mỗi xã thực hiện 02 ngày, tùy theo khối lượng, công việc thẩm tra của từng tiêu chí NTM tại xã, có thể kéo dài thời gian hoặc kết thúc sớm. Thời gian, địa điểm cụ thể:

- Xã Diên Bình: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 05/10/2015.

 - Xã Tân Cảnh: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 07/10/2015.

2. Nội dung thẩm tra

Kiểm tra hồ sơ minh chứng mức đạt chuẩn từng tiêu chí và kiểm tra thực tế tại hiện trường (hồ sơ chứng minh đạt chuẩn từng tiêu chí theo phụ lục số 02 đính kèm Kế hoạch này).  

3. Phương pháp thẩm tra
- Từng thành viên Đoàn thẩm tra huyện được giao nhiệm vụ thẩm tra theo từng chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới được phân công tại phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch này; đồng thời chủ động liên hệ với UBND 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm tra; tiến hành kiểm tra thực tế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Đại diện BCĐ xã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của xã, báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của các tổ chức, đoàn thể xã và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; những đề xuất, kiến nghị với Đoàn thẩm tra (nếu có);

- Sau khi nghe BCĐ xã báo cáo, Trưởng đoàn tổ chức thẩm tra, xem xét hồ sơ chứng minh đạt chuẩn từng tiêu chí NTM của xã, tiến hành kiểm tra thực tế các tiêu chí tại hiện trường. Căn cứ các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh về quy định mức đạt chuẩn của từng tiêu chí xây dựng NTM và cách tính toán của ngành cấp trên hướng dẫn, từng thành viên của Đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí do đơn vị mình phụ trách; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trước Chủ tịch UBND huyện.
III. Tổ chức lấy ý kiến, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015

1. Tổ chức lấy ý kiến
Sau khi có kết quả thẩm tra xã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến tham gia của UBMTTQVN huyện, các đoàn thể huyện; thông báo kết quả thẩm tra trên Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện để nhân dân trên địa bàn huyện biết, tham gia.
2. Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2015

Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện lập hồ sơ gửi UBND tỉnh đề nghị tổ chức thẩm định, công nhận xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM năm 2015 theo đúng quy định tại điểm 3, điều 7 của Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hoàn thành, gửi hồ sơ về UBND tỉnh trước ngày 25/10/2015.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
Có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện, BCĐ huyện thành lập Đoàn thẩm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thẩm tra và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi UBND tỉnh đề nghị tổ chức thẩm định xem xét công nhận 2 xã điểm đạt chuẩn NTM năm 2015.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện

Các cơ quan, đơn vị được BCĐ huyện phân công phụ trách xã, phụ trách tiêu chí NTM hướng dẫn BCĐ 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bố trí cán bộ có liên quan, chuẩn bị những văn bản, tài liệu có liên quan đến tiêu chí XDNTM để thành viên Đoàn thẩm tra tiến hành thẩm tra được thuận lợi.
Các thành viên Đoàn thẩm tra huyện có trách nhiệm tham mưu Trưởng đoàn đánh giá kết quả thẩm tra các tiêu chí được giao phụ trách để làm cơ sở tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015.
 3. BCĐ, UBND 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh
- Khẩn trương tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tổ chức lấy ý kiến, lập hồ sơ đề nghị thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 6, Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hoàn thành, gửi hồ sơ về UBND huyện  trước ngày 30/9/2015
.
- Trong quá trình tự đánh giá, UBND xã Tân Cảnh và Diên Bình chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị được BCĐ huyện phân công phụ trách xã, phụ trách các tiêu chí NTM để tổ chức đánh giá chính xác kết qua thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn. 
 
- BCĐ, UBND 02 xã Diên Bình, Tân Cảnh cử các bộ cùng làm việc với Đoàn, bố trí địa điểm làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thẩm tra của Đoàn.

Trên đây là Kế hoạch thẩm tra, đề nghị thẩm định xét công nhận 02 xã Diên Bình, Tân Cảnh đạt chuẩn NTM năm 2015, UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

	Nơi nhận: 
- BCĐ chương trình NTM tỉnh (b/c);

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (b/c);

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Thường trực HĐND huyện (b/c);

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTTQVN huyện;

- Thành viên BCĐ huyện;

- UBND các xã;

- Lưu VT, TH.
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Phụ lục 01
PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THẨM TRA TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu khu vực Tây nguyên
	Đơn vị chủ trì thẩm tra

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I. QUY HOẠCH

	1
	Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển SX nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
	Đạt
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

	
	
	1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - XH - MT theo chuẩn mới
	
	

	
	
	1.3. QH phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu D/cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp
	
	

	II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI  

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT 
	100%
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT 
	70%
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ Km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.
	100% (50% cứng hóa)
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiên
	70%
	

	3
	Thủy lợi
	3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh
	Đạt
	Phòng NN& PTNT

	
	
	3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa 
	45%
	

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện 
	Đạt
	Phòng KT&HT

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn.
	98%
	

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS có cơ sở vật chất  đạt chuẩn quốc gia
	70%
	Phòng GD&ĐT

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL
	Đạt
	Phòng VHTT

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn
	100%
	

	7
	Chợ nông thôn
	Chợ theo quy hoạch đạt chuẩn theo quy định 
	Đạt
	Phòng KT&HT

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	Đạt
	Phòng VHTT

	
	
	8.2. Có Internet đến thôn (có phủ sóng hoặc mạng đề trung cập internet)
	Đạt
	

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát 
	Không
	Phòng KT&HT

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng
	75%
	

	III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập 
	       Thu nhập bình quân đầu người/năm (triệu đồng) 
	 Năm 2015 là 23 tr.đ
	Chi cục Thống kê huyện

	11
	Hộ nghèo
	       Tỷ lệ hộ nghèo 
	<7%
	Phòng LĐ-TB&XH

	12
	Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên
	Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động
	≥90%
	Phòng LĐ-TB&XH

	13
	Tổ chức sản xuất
	       Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả  
	Có
	Phòng NN& PTNT

	IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	Đạt
	Phòng GD&ĐT

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)
	70%
	

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 
	>20%
	Phòng LĐ-TB&XH

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế
	70%
	Phòng Y tế

	
	
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
	Đạt
	

	16
	Văn Hóa
	Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng VH (tính 05 năm liên tục)
	Đạt
	Phòng VHTT

	17
	Môi trường
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn Quốc gia 
	85%
	Phòng NN& PTNT

	
	
	17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường
	Đạt
	Phòng TN&MT

	
	
	17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp
	Đạt
	

	
	
	17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	

	
	
	17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Đạt
	

	V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

	18
	Hệ thống tổ chức CT-XH vững mạnh
	18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn
	Đạt
	Phòng Nội vụ

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.
	Đạt
	

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”
	Đạt
	

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể của xã đều đạt D/hiệu tiên tiến trở lên
	Đạt
	

	19
	AN, TTXH
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững 
	Đạt
	Công an huyện


Phụ lục 02
HỒ SƠ MINH CHỨNG ĐẠT CHUẨN TỪNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
1.1. Biên bản đánh giá hoàn thành tiêu chí quy hoạch (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã theo biểu mẫu số 01 đính kèm).

1.2. Bản sao: Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch nông thôn mới, Đề án xây dựng nông thôn mới, Quy chế quản lý quy hoạch được UBND huyện phê duyệt (kể cả các Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung).
1.3. Bản sao: Biên bản họp công khai quy hoạch đến các thôn.
1.4. Bản sao hồ sơ cắm mốc quy hoạch theo quy định (Quyết định phê duyệt hồ sơ mốc (nếu có), số mốc đã cắm, địa điểm đã cắm mốc, biên bản bàn giao mốc đã cắm).

[image: image1.emf]Mẫu 01


2. Tiêu chí số 2 về giao thông

2.1. Báo cáo của UBND xã về tình trạng giao thông trên địa bàn, tự nhận xét những mặt ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại; kế hoạch tiếp tục đầu tư sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới.
2.2. Biên bản thống kê, biên bản đánh giá tiêu chí về giao thông (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã theo biểu mẫu số 2.1 và mẫm 2.2 đính kèm). 
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3. Tiêu chí số 3 về thủy lợi

3.1. Biên bản đánh giá tiêu chí thủy lợi (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND xã theo biểu mẫu số 03 đính kèm). 
3.2. Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp của xã trong năm đánh giá hoặc năm gần nhất năm đánh giá.
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4. Tiêu chí số 4 về điện

4.1. Biên bản đánh giá tiêu chí về điện (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã theo biểu mẫu số 04 đính kèm). 
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5. Tiêu chí số 5 về trường học
5.1. Biên bản đánh giá tiêu chí trường học (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND xã theo biểu mẫu số 05 đính kèm). 
5.2. Các hồ sơ liên quan:

- Đối với Trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) đã đạt chuẩn quốc gia: Bản sao Quyết định công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia hoặc Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia còn hiệu lực (5 năm kể từ ngày công nhận);

- Đối với Trường chưa đạt chuẩn quốc gia:

+ Báo cáo kết quả xây dựng Trường chuẩn quốc gia của năm đánh giá (Chú ý đánh giá tỉ lệ đạt được so với chuẩn quy định về cơ sở vật chất);

+ Bản sao quyết định và Đề án xây dựng Trường chuẩn đã được UBND cấp huyện phê duyệt;

+ Các hồ sơ có liên quan (nếu có).
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6. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa
6.1. Biên bản đánh giá tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin và UBND xã theo biểu mẫu số 06 đính kèm). 
6.2. Bản sao quy chế hoạt động Nhà văn hóa – Khu thể thao xã.
6.3 Kế hoạch hoạt động văn hóa – thể thao trong năm đánh giá được UBND cấp xã phê duyệt.

6.4. Quyết định thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ của UBND cấp xã.

6.5. Báo cáo kết quả hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thao xã, thôn trong năm đánh giá.

6.6. Kế hoạch hoạt động văn hóa - thể thao của thôn được UBND xã xác nhận.
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7. Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn
Đối với 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh chưa có chợ, nhưng do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng chợ, do đó sẽ không xem xét tiêu chí số 7. Việc xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện trên cơ sở xem xét, đánh giá các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

8. Tiêu chí số 8 về bưu điện
Biên bản đánh giá tiêu chí bưu điện (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin và UBND xã theo biểu mẫu số 08 đính kèm).
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9. Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư

Biên bản đánh giá tiêu chí nhà ở dân cư (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã theo biểu mẫu số Mẫu 9.1 và 9.2 đính kèm).
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10. Tiêu chí số 10 về thu nhập

10.1. Biên bản đánh giá tiêu chí thu nhập (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện và UBND xã theo biểu mẫu số 10 đính kèm)
10.2. Các biễu mẫu theo quy định đã điền đầy đủ thông tin, có xác nhận của UBND cấp xã
, gồm: Biểu số 1/TNX-TT: Thu trồng trọt của xã; Biểu số 2/TNX-CHN: Thu chăn nuôi của xã; Biểu số 3/TNX- LN: Thu lâm nghiệp của xã; Biểu số 4/TNX-THS: Thu thủy sản của xã; Biểu số 5/TNX- DN: Thu của các doanh nghiệp, HTX do nhân khẩu thực tế thường trú của xã làm chủ hoặc tham gia làm chủ; Biểu số 6/TNX-CT: Thu của các hộ SXKD cá thể do nhân khẩu thực tế thường trú của xã làm chủ hoặc tham gia làm chủ; Biểu số 7/TNX-TL: Thu từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác của các hộ (Áp dụng cho thôn); Biểu số 7.1/TNX-TL: Tổng hợp thu từ tiền công, tiền lương (Áp dụng cho xã tổng hợp các thôn); Biểu số 8/TNX-TH: Tổng hợp thu nhập của xã.
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11. Tiêu chí số 11 về hộ nghèo

11.1. Biên bản đánh giá tiêu chí hộ nghèo (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và UBND xã theo biểu mẫu số 11 đính kèm)
11.2. Các hồ sơ liên quan:

- Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp huyện;

- Bảng tổng hợp số lượng hộ nghèo của xã (theo đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH và đã được thiết kế sẵn trong phần mềm quản lý hộ nghèo trực tuyến);

- Danh sách hộ nghèo của xã (có đủ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ theo đúng biểu mẫu đã được thiết kế sẵn trong phần mềm quản lý hộ nghèo trực tuyến), gồm: Danh sách hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo; Danh sách hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội
.

- Bản sao biên bản họp của từng thôn bình xét hộ nghèo.
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12. Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 
12.1. Biên bản đánh giá tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm việc thường xuyên (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND xã theo biểu mẫu số 12 đính kèm)
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13. Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất 
13.1. Biên bản đánh giá tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND xã theo biểu mẫu số 13 đính kèm).
13.2. Các tài liệu có liên quan:

a/ Đối với HTX: Hồ sơ tài liệu gồm:

- Bản sao Điều lệ HTX theo Luật HTX năm 2012 đã được Đại hội thành viên HTX thông qua.

- Bản sao báo cáo quyết toán tài chính 3 năm liền kề (theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC, ngày 23/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối, hoặc theo Thông tư sửa đổi, bổ sung nếu có), chủ yếu tập trung vào các biểu sau: Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng liên doanh, liên kết các khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ trong 3 năm liền kề năm đánh giá.

Riêng đối với HTX mới thành lập phải có phương án sản xuất, kinh doanh và bản sao hợp đồng liên doanh - liên kết, bản thanh lý hợp đồng (nếu có).

b/ Đối với THT: Hồ sơ tài liệu gồm:

- Hợp đồng hợp tác theo đúng qui định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ và Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được UBND xã chứng thực.

- Sổ ghi thu chi của Tổ 3 năm liền kề năm đánh giá;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng liên doanh, liên kết các khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ trong 03 năm liền kề năm đánh giá;

Riêng đối với THT mới thành lập thì phải có phương án sản xuất, kinh doanh và bản sao hợp đồng liên doanh-liên kết, bản thanh lý hợp đồng (nếu có).

* Ghi chú: Năm đánh giá là năm 2015, 3 năm liền kề là : 2014, 2013, 2012.
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14.  Tiêu chí số 14 về giáo dục 
14.1. Biên bản đánh giá tiêu chí giáo dục (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã Hội (Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với chỉ tiêu 14.1 và 14.2; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đối với chỉ tiêu 14.3) và UBND xã theo biểu mẫu số 14 đính kèm.
13.2. Các tài liệu có liên quan:

- Bản sao Quyết định công nhận phổ cập THCS của cấp có thẩm quyền.

- Thống kê phổ cập Mẫu 1, 2 Trung học cơ sở; Mẫu 1, 2 Trung học phổ thông có xác nhận của Hiệu trưởng và UBND xã
.

- Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS có xác nhận của Hiệu trưởng và UBND xã.

- Danh sách học sinh được học lớp 10 tại các Trường Trung học phổ thông, bổ túc trung học hoặc học nghề có xác nhận của Hiệu trưởng trường học sinh đang học và UBND cấp xã.

- Danh sách lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trên đại học và tự học nghề có xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và UBND xã.
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15. Tiêu chí số 15 về y tế 
15.1. Biên bản đánh giá tiêu chí y tế (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Y tế và UBND xã theo biểu mẫu số 15.1 và 15.2 đính kèm).

15.2. Các tài liệu có liên quan:

- Bản sao Quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế của UBND tỉnh.

- Danh sách người tham gia BHYT theo mẫu 15.2 kèm theo Kế hoạch này.
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16. Tiêu chí số 16 về văn hoá
16.1. Biên bản đánh giá tiêu chí văn hoá (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Văn hoá Thông tin và UBND xã theo biểu mẫu số 16 đính kèm).

16.2. Bản sao các Quyết định công nhận Thôn văn hóa của UBND cấp huyện tại năm đánh giá và 4 năm liền kề trước năm đánh giá; trường hợp tại năm đánh giá chưa được UBND cấp huyện Quyết định công nhận Thôn văn hóa thì gửi Bảng điểm tự chấm Thôn Văn hóa có xác nhận đầy đủ các thành phần theo quy định.
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17. Tiêu chí số 17 về môi trường
17.1. Biên bản đánh giá tiêu chí môi trường (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Nông nghiệp và PTNT đối với chỉ tiêu 17.1; Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.4 và 17.5) và UBND xã theo biểu mẫu số 17 đính kèm).

17.2. Các tài liệu có liên quan:

- Danh sách hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó cần ghi rõ nguồn nước của từng hộ).

- Bản sao các hồ sơ môi trường (Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền xác nhận) của các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng phải lập hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định.

- Biên bản kiểm tra về số km đường xanh - sạch - đẹp.

- Biên bản điều tra và bảng tổng hợp số liệu hệ thống xử lý nước thải thông thoáng, hợp vệ sinh của từng thôn.
- Danh sách hộ đã tham gia cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội và số hộ chưa thực hiện.
- Bản sao quy chế quản lý nghĩa trang.

- Danh sách số hộ có 03 công trình hợp vệ sinh cho từng thôn.
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18. Tiêu chí số 18 về thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh 
18.1. Biên bản đánh giá tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Phòng Nội vụ và UBND xã theo biểu mẫu số 18 đính kèm).

18.2. Các tài liệu có liên quan:

- Bảng kê danh sách, lý lịch trích ngang của cán bộ, công chức xã có xác nhận của UBND xã.
- Bảng thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã có xác nhận của UBND xã (theo biểu mẫu
); Mốc thời gian thống kê không quá 01 tháng tính đến thời điểm thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Bản sao các Quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu của Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể theo quy định của năm đánh giá (nếu tại thời điểm thẩm tra chưa có kết quả đánh giá thì phải có biên bản đánh giá về mức đạt chuẩn của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã đến thời điểm đánh giá và bản cam kết của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã về phấn đấu đạt chuẩn NTM trong thời gian đến, có xác nhận của cấp thẩm quyền công nhận)
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo có liên quan của đội ngũ cán bộ, công chức xã, gồm: Bằng tốt nghiệp học vấn; Bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; Bằng tốt nghiệp lý luận chính trị; các chứng chỉ về tin học, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ khác.
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19. Tiêu chí số 19 về an ninh, trật tự xã hội 
19.1. Biên bản đánh giá tiêu chí hệ an ninh, trật tư xã hội (Ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của Công an huyện và UBND xã theo biểu mẫu số 19 đính kèm).

19.2. Các tài liệu có liên quan:
- Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã của năm đánh giá.

- Bản sao các quyết định, văn bản công nhận thôn đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên của năm đánh giá (nếu tại thời điểm thẩm tra chưa có kết quả đánh giá thì phải có biên bản đánh giá về mức đạt chuẩn đến thời điểm đánh giá và bản cam kết của Đảng ủy, chính quyền cấp cơ sở về mức đạt chuẩn NTM trong thời gian đến có xác nhận của cấp thẩm quyền công nhận)
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� Phòng Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản đề nghị UBND 02 xã Diên Bình và Tân Cảnh, tổ chức tự đánh giá, tổ chức lấy ý kiến và lập hồ sơ đề nghị thẩm tra xã đạt chuẩn NTM (Công văn số 29/PNN&PTNT, ngày 06/5/2015 và Công văn số 53/PNN&PTNT, ngày 05/6/2015)


� Biểu mẫu đã được đăng trên trang web � HYPERLINK "http://thongkekontum.gov.vn" ��http://thongkekontum.gov.vn� 


� UBND 02 xã Diên Bình, Tân Cảnh liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để lấy biểu mẫu


� UBND 02 xã Diên Bình, Tân Cảnh liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo để lấy biểu mẫu thống kê.


� UBND 02 xã Diên Bình, Tân Cảnh liên hệ với Phòng Nội vụ để lấy biểu mẫu thống kê
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Mẫu 2.1. Đánh giá tiêu chí số 2: Giao thông




Mẫu 2.1.    BIÊN BẢN THỐNG KÊ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG


Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí giao thông. Kết quả như sau:

		TT

		Loại đường/tên đường

		Chiều dài (km)

		Chỉ tiêu kỹ thuật

		Kết cấu mặt đường (km)

		Ghi chú



		

		

		

		Bề rộng mặt (m)

		Bề rộng nền (m)

		

		



		

		

		

		

		

		Nhựa hóa hoặc bê tông hóa

		Cứng hóa

		Không lầy lội

		Chưa đạt

		



		1

		Đường trục xã, liên xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Tuyến......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Tuyến.......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đường trục thôn, liên thôn 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Tuyến .......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Tuyến .......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đường ngõ, xóm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Tuyến .......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Tuyến .......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Đường nội đồng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Tuyến .......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Tuyến .......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2.2. Đánh giá tiêu chí số 2: Giao thông




Mẫu 2.2.            TỔNG HỢP KẾT QUẢ  ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ GIAO THÔNG


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí giao thông. Kết quả như sau:


		STT

		Loại đường

		Chiều dài (km)

		Tỷ lệ đạt được (%)

		Chỉ tiêu quy định (%)

		Kết luận


(đạt/chưa đạt)



		

		

		Tổng

		Đạt tiêu chí NTM

		Chưa đạt tiêu chí NTM

		

		

		



		1

		Đường trục xã, liên xã

		

		

		

		

		100%

		



		2

		Đường trục thôn, liên thôn

		

		

		

		

		70%

		



		3

		Đường ngõ, xóm

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Sạch, không lầy lội về mùa mưa

		

		

		

		

		100%

		



		3.2

		Trong đó đã cứng hóa

		

		

		

		

		50%

		



		4

		Đường trục chính nội đồng

		

		

		

		

		70%

		





* Đánh giá chung:…………………………………………………..



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):……………………………………....


* Kết luận (đạt/không đạt):.................... tiêu chí giao thông


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 1







Mẫu 2
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Mẫu 8. Đánh giá tiêu chí số 8: Bưu điện


    


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ BƯU ĐIỆN


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………….


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:………………………….


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Bưu điện. Kết quả như sau:

		STT

		Nội dung đánh giá

		Tiêu chuẩn dịch vụ




		Kết luận


(Đạt/không đạt)



		  I

		8.1 Điểm phục vụ BC, VT 

		

		Đạt/ Không đạt



		I.1

		Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông ………………..

		* Dịch vụ bưu chính


- Tiêu chuẩn cơ sở vật chất:


- Tiêu chuẩn dịch vụ:


* Dịch vụ viễn thông:


- Tiêu chuẩn cơ sở vật chất:


- Tiêu chuẩn dịch vụ:

		Đạt/ Không đạt



		I.2

		Điểm phục vụ bưu chính


………………………

		* Dịch vụ bưu chính


- Tiêu chuẩn cơ sở vật chất:


- Tiêu chuẩn dịch vụ:

		Đạt/ Không đạt



		I.3

		Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng


………………………………..

		· * Dịch vụ viễn thông 


· Tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng


· Tiêu chuẩn về dịch vụ


· Tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ

		Đạt/ Không đạt



		

		Có ít nhất 30% số hộ gia đình trong xã có thuê bao riêng sử dụng dịch vụ viễn thông

		Tỷ lệ số hộ gia đình trong xã có thuê bao riêng sử dụng dịch vụ viễn thông/ tổng số hộ gia đình của xã >=30%

		Đạt/ Không đạt



		 II

		8.2. Có phủ sóng hoặc mạng để truy cập internet 

		

		Đạt/ Không đạt



		II.1

		Có hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truy nhập internet 

		Số thôn có cáp quang …./ tổng số thôn 


Số thôn có cáp đồng …./ tổng số thôn 

		Đạt/ Không đạt



		II.2

		Điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng 

		Số điểm  cung cấp dịch vụ internet công cộng…..    /….số thôn có điểm CCDV internet công cộng/….  tổng số thôn

		Đạt/ Không đạt



		II.3

		Có phủ sóng 3G 

		Số thôn có phủ sóng 3G …/tổng số thôn 

		Đạt/ Không đạt





 * Kết luận: Xã (đạt/không đạt):……………. tiêu chí bưu điện 

		Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

 

		TM. UBND XÃ…..  

CHỦ TỊCH


 (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)   





















_1503728491.doc
Mẫu 14. Đánh giá tiêu chí 14: Giáo dục




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ GIÁO DỤC


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí giáo dục. Kết quả như sau:



1. Chỉ tiêu 14.1: Phổ cập Giáo dục trung học cơ sở


		Tiêu chí đánh giá

		Kết quả đánh giá  (Đạt/chưa đạt)



		Đạt phổ cập Giáo dục trung học cơ sở

		

		





Kết luận (đạt/không đạt):……… chỉ tiêu 14.1


2. Chỉ tiêu 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học phổ thông, bổ túc trung học, học nghề 


		Tổng số học sinh đã tốt nghiệp THCS (1)

		Số học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học phổ thông, bổ túc trung học, học nghề (2)

		Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học phổ thông, bổ túc trung học, học nghề (%) = (2)/(1) * 100



		

		

		





Kết luận (đạt/không đạt):…… chỉ tiêu 14.2


3. Chỉ tiêu 14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo


Tỷ lệ lao động qua đào tạo là tỷ lệ phần trăm giữa số lao động qua đào tạo trong tổng số lao động trong độ tuổi của xã.


		Tổng số lao động trong độ tuổi của xã (1)

		Số lao động đã qua đào tạo (bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo nghề, hoặc đào tạo dài hạn từ trung cấp trở lên và tự học nghề (2)

		Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) = (2)/(1) * 100



		

		

		





(Kèm theo danh sách lao động đã qua đào tạo và tình trạng việc làm)

Kết luận (đạt/không đạt):…… chỉ tiêu 14.3


* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt, không đạt): ………tiêu chí giáo dục


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ QUA ĐÀO TẠO VÀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM




		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Công việc đang làm

		Lao động chưa qua đào tạo

		Lao động đã qua đào

		Có việc làm thường xuyên


((có/không)



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		Đại học và trên ĐH

		Cao đẳng

		Trung cấp

		Sơ cấp nghề

		Dưới 3 tháng

		Tự học nghề

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		  UBND XÃ ................


(ký tên đóng dấu)




		

		XÁC NHẬN CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN





Ghi chú: 


- Công việc đang làm: ghi cụ thể tên công việc đang làm (VD: giáo viên, bác sĩ, thợ may, cán bộ, công chức....)


- Đại học và trên đại học gồm: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.


- Cao đẳng gồm: cao đẳng và cao đẳng nghề.


- Trung cấp gồm: trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.


- Sơ cấp nghề: thời gian đào tạo từ 3 tháng đến dưới 01 năm.


- Dưới 3 tháng: thời gian đạo tạo dưới 3 tháng.


- Tự học nghề: người lao động tự học nghề hoặc truyền nghề, có tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc, tạo được thu nhập ổn định từ nghề nghiệp tự học, nhưng không có chứng chỉ nghề hoặc văn bằng từ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên.



Ngoài ra, mẫu này cũng có thể áp dụng để minh chứng tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (Danh sách các lao động có việc làm thường xuyên).

Mẫu 2
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Mẫu 17. Đánh giá tiêu chí số 17: Môi trường




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG


Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Môi trường. Kết quả như sau:


17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định


		Tổng số hộ (1)

		Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (2)

		Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (%) = (2)/(1) * 100



		

		

		





Kết luận (đạt, không đạt):……….chỉ tiêu 17.1


17.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng lập hồ sơ thủ tục về môi trường (có đề án bảo vệ môi trường hay cam kết bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận)

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã:………………cơ sở


Số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường: ……….. cơ sở


Đánh giá cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường như sau:


		STT

		Tên cơ sở

		Loại hồ sơ môi trường

		Hồ sơ môi trường



		

		

		

		Có

		Không có



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Đạt tiêu chí: 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh có hồ sơ môi trường. Đối với xã không có cơ sở sản xuất, kinh doanh thì xem như đạt chỉ tiêu này.

*    Kết luận (đạt, không đạt):……….chỉ tiêu 17.2


17.3. Đạt tiêu chí đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường khi đáp ứng các yêu cầu: 


		STT

		Tên tiêu chí

		Mức độ thực hiện

		Đạt tiêu chí (%)

		Kết luận


(đạt/


không đạt)



		1

		Đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp

		.......Số km đường làng xanh sạch đẹp (1)/tổng km ….. đường làng, ngõ xóm (2)

		≥ 90%

		(1)/(2)*100 = ……..%


Kết luận:…….



		2

		Số hộ đã thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào; cổng ngõ không lầy lội

		......số hộ đã thực hiện (1)/tổng số hộ….(2)

		> 90%

		 (1)/(2)*100 = …..%


Kết luận:…





*    Kết luận (đạt, không đạt):……….chỉ tiêu 17.3

17.4. Nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch


		STT

		Tên tiêu chí

		Đạt tiêu chí

		Kết luận


(đạt/không đạt)



		1

		Mỗi thôn hoặc liên thôn hoặc xã, liên xã có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài phù hợp với tập quán của địa phương (trừ nơi có tập quán an táng không ở nghĩa trang)

		Có

		



		2

		Có Quy chế quản lý nghĩa trang

		Có

		



		3

		Việc táng phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại

		Có

		





Đạt tiêu chí khi nghĩa trang có 3/3 chỉ tiêu đạt tiêu chí


* Kết luận (đạt, không đạt):……….chỉ tiêu 17.4

17.5. Rác thải, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý là:


		STT

		Tên tiêu chí

		Mức độ thực hiện 

		Đạt tiêu chí 

		Kết luận


(đạt/không đạt)



		1

		Số hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh (nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống tiêu thoát nước) đảm bảo vệ sinh không gây ô nhiễm không khí và nguồn nước xung quanh

		……..hộ có 3 công trình vệ sinh (1)/tổng số hộ (2)

		90%

		= (1)/(2)*100 = ……..%


Kết luận:…….



		2

		Mỗi khu dân cư tập trung của thôn, xã có hệ thống tiêu thoát nước thải thông thoáng, hợp vệ sinh

		….. khu dân cư có hệ thống thoát nước thải thông thoáng, hợp vệ sinh (1)/tổng số khu dân cư (2)

		90% khu dân cư có hệ thống thoát nước thải thông thoáng, hợp vệ sinh 

		= (1)/(2)*100 = ……..%


Kết luận:…….



		3

		Có HTX hoặc tổ dịch vụ thu gom rác thải và xử lý tại bãi rác tập trung hoặc ký hợp đồng với tổ chức, các nhân có chức năng thu gom, xử lý chất thải

		

		có

		





   Kết luận (đạt, không đạt):……….chỉ tiêu 17.5


* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…


* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..

* Kết luận (đạt/không đạt):……….. tiêu chí môi trường


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2
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Mẫu 16. Đánh giá tiêu chí số 16: Văn hóa




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ VĂN HÓA


      Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Văn hóa. Kết quả như sau:

		Thôn

		Năm được công nhận danh hiệu "thôn văn hóa" (đánh x nếu đạt)

		Kết luận
(đạt/không đạt)


		Ghi chú
(Số, ngày tháng văn bản công nhận thôn VH)



		

		Năm 2010

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Ước năm 2015

		

		



		Thôn …

		

		

		

		

		

		

		

		



		Thôn …

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





- Tổng số thôn trên địa bàn xã:…………………… thôn (1);


- Số thôn đạt thôn văn hóa 5 (năm liền:…….…….. thôn (2)


                   Tỷ lệ (%) = (2)/(1)*100   =   ……….  %


(Xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 70% thôn trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” liên tục từ 05 năm trở lên. 

* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt)……………tiêu chí văn hóa


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2
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Mẫu 15. Đánh giá tiêu chí số 15: Y tế




Mẫu 15.1.  BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Y TẾ


      Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Y tế. Kết quả như sau:

		Trạm Y tế xã 

		BHYT toàn dân tại xã





		Đạt chuẩn quốc gia 


Số Quyết định, ngày, tháng công nhận TYT xã đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh



		Tổng số người dân thường trú trong xã (người)

(1)

 

 

		Tổng số người tham gia BHYT trong xã (người)

(2)


 

 

		Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (%) = (2)/(1) x 100



		Điểm đạt:……..

		….. người

		……người

		tỷ lệ (%):…..



		Kết luận:

		

		

		



		Đạt chuẩn QG về Y tế xã

		

		

		





 (Ghi chú: Tiêu chí đánh giá Trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia quy định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt)……………tiêu chí Y tế

		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 15.2. DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHYT         

* Đối với đối tượng do Trạm Y tế xã, BHXH cấp huyện quản lý:  Người hưởng lương hưu, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, người cao tuổi, cán bộ… Sử dụng mẫu:


Mẫu 15.2.1. DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHYT


                Xã:…………..Huyện:………


                                                 Đối tượng:…………………..


		TT

		Họ và tên

		Ngày sinh

		Địa chỉ thường trú

		Thời gian 
sử dụng thẻ

		Ghi chú



		1

		Nguyễn Văn A

		

		Thôn B

		Từ tháng/năm đến tháng /năm

		Cán bộ xã



		2

		Trần Thị C

		

		Thôn D

		

		Hưu trí



		…

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		





		Xác nhận của 


BHXH huyện


(ký tên, đóng dấu)

		UBND xã


(ký tên, đóng dấu)

		Trạm Y tế xã  


(ký tên, đóng dấu)

		Ngày …tháng …năm ……


Người điều tra


(ký, ghi rõ họ tên)





*  Đối với đối tượng khác: người dân hộ khẩu thường trú tại xã đi làm ăn xa, công nhân, sinh viên, hộ gia đình… Sử dụng mẫu:


Mẫu 15.2.2. DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHYT


Xã:…………..Huyện:………


                                         Đối tượng:………………….


		TT

		Họ và tên

		Ngày sinh

		Địa chỉ thường trú

		Thời gian 
sử dụng thẻ

		Ghi chú



		1

		Nguyễn Văn A

		

		Thôn B

		Từ tháng/năm đến tháng /năm

		Sinh viên



		2

		Trần Thị C

		

		Thôn D

		

		Công nhân



		…

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		

		

		





		Xác nhận UBND xã………….


(ký tên, đóng dấu)

		Ngày ……tháng …năm ……….

Người điều tra


(ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: Người điều tra có thể là cán bộ Trạm y tế, cán bộ xã.


Mẫu 2
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Mẫu 10. Đánh giá tiêu chí số 10: Thu nhập




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ THU NHẬP


     Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí thu nhập. Kết quả như sau:

		Nguồn thu

		Giá trị (Tr.đ)



		I. Nông, lâm, thủy sản (1.1 + 1.2 + 1.3)

		 



		1.1.Thu nhập từ nông nghiệp (1.1a + 1.1b + 1.1c)

		 



		1.1a. Thu nhập từ trồng trọt (1.1a.1 - 1.1a.2 + 1.1a.3)

		 



		          1.1a.1. Giá trị sản lượng trồng trọt

		 



		          1.1a.2. Chi phí sản xuất trồng trọt

		 



		          1.1a.3. Thu sản phẩm phụ trồng trọt

		 



		1.1b. Thu nhập từ chăn nuôi (1.1b.1 - 1.1b.2 + 1.1b3)

		 



		          1.1b.1. Giá trị sản lượng chăn nuôi

		 



		          1.1b.2. Chi phí sản xuất chăn nuôi

		 



		          1.1b.3. Thu sản phẩm phụ chăn nuôi

		 



		1.1c. Thu dịch vụ nông nghiệp (Tỷ lệ thu so với tổng thu nhập từ trồng trọt (1.1a) và chăn nuôi (1.1b))

		 



		1.2. Thu nhập từ lâm nghiệp (1.2a - 1.2b)

		 



		          1.2a. Giá trị sản lượng lâm nghiệp

		 



		          1.2b. Chi phí sản xuất lâm nghiệp

		 



		1.3. Thu nhập từ thủy sản (1.3a – 1.3b)

		 



		          1.3a. Giá trị sản lượng thủy sản

		 



		          1.3b. Chi phí sản xuất thủy sản

		 



		II. Thu nhập từ sản xuất phi nông, lâm, thủy sản (2.1 + 2.2)

		 



		2.1. Thu nhập của doanh nghiệp, hợp tác xã

		 



		2.2. Thu nhập của hộ SXKD cá thể

		 



		  III. Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu khác

		 



		TỔNG THU NHẬP CỦA XÃ (I + II + III): 

		 



		IV. Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú của xã: ……………………..… người.



		V. Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã = tổng thu nhập của xã/tổng số nhân khẩu thực tế thường trú của xã: ........................ triệu đồng





* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt):……………tiêu chí thu nhập


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2
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Mẫu 4. Đánh giá tiêu chí số 4: Điện nông thôn




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ ĐIỆN NÔNG THÔN


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


3. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí điện nông thôn. Kết quả như sau:


		STT

		Mục đánh giá

		Thành phần đánh giá

		Nội dung đánh giá

		Nhận dạng đánh giá

		Mức đánh giá đạt chuẩn

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I

		Hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

		Đạt

		 



		1.1

		Đường dây trung áp 

		Đạt

		 



		1.2

		Trạm biến áp phân phối

		Đạt

		 



		1.3

		Đường dây hạ áp

		Đạt

		 



		1.4

		Dây dẫn về hộ gia đình và công tơ điện

		Đạt

		 



		II

		Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên theo quy định

		Đạt

		 



		2.1

		Khu vực lưới điện kết nối lưới điện quốc gia

		Tỷ lệ số hộ dùng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn theo quy định T(%):


- Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (Th) =… hộ


- Tổng số hộ thường trú trên địa bàn xã (Tt): .  hộ


T(%) = Th/Tt x 100%=…….%

		- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn đạt quy định: đối với xã khu vực 2:  ≥98%.

		≥ 98%

		Đạt

		



		

		

		Ngừng, giảm mức cung cấp điện

		Thông báo cho khách hàng biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện

		≥ 05 ngày

		Đạt

		 



		

		

		

		Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

		Trong 03 ngày liên tiếp

		Đạt

		 





* Đánh giá chung:…………………………………………..………..


* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt):…………….tiêu chí điện

		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		Cơ quan quản lý lưới điện trên địa bàn xã

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2
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Mẫu 6. Đánh giá tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa)




ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Kết quả như sau:


		TT

		Nội dung

		Tiêu chí đạt

		Đánh giá

		Kết luận


(đạt/


không đạt)

		Ghi chú



		I

		Cấp xã

		

		

		

		



		1

		Khu hội trường văn hóa đa năng (hoặc hội trường UBND xã)

		Có diện tích từ 200m2 trở lên. 

		

		

		



		2

		Hội trường văn hóa đa năng (có sân khấu trong hội trường)

		Từ 100 chỗ ngồi trở lên. 

		

		

		



		3

		Phòng chức năng

		Từ 01 phòng trở lên

		

		

		



		4

		Sân bóng đá

		Có sân bóng đá có chiều dài tối thiểu 90m, chiều rộng tối thiểu 45m.

		

		

		



		5

		Trang thiết bị

		Đầy đủ theo quy định

		

		

		



		6

		Hoạt động

		

		

		

		



		-

		Kế hoạch hoạt động năm

		Có Kế hoạch hoạt động được UBND xã phê duyệt

		

		

		Số, ngày, tháng kế hoạch.



		-

		Có các hoạt động tuyên truyền

		(có/không), số lượng

		

		

		



		  -

		Câu lạc bộ (văn hóa hoặc thể thao,...);

		Ít nhất 01 câu lạc bộ

		

		

		Tên Câu lạc bộ.



		-




		Hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao

		Đáp ứng nhu cầu nhân dân 

		

		

		



		

		

		Tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao do cấp trên tổ chức.

		

		

		



		II

		Cấp thôn

		

		

		

		



		1

		Tổng số thôn

		

		

		

		



		-

		Tỷ lệ Nhà Văn hóa thôn đạt chuẩn.

		

		      ….%

		

		



		-

		Tỷ lệ Khu thể thao thôn đạt chuẩn.

		

		      ….%

		

		



		2

		Tỷ lệ Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn đạt chuẩn

		

		      ….%

		

		



		Đánh giá cụ thể từng nhà văn hóa-khu thể thao thôn:



		A

		Thôn……………………..



		1

		Diện tích khu Nhà văn hóa

		Từ 100m2 trở lên. 

		

		

		



		  2

		Hội trường Nhà văn hóa (có sân khấu trong hội trường)

		- Hội trường: 50 chỗ ngồi trở lên 

- Sân khấu trong hội trường từ 15m2-30 m2.

		

		

		



		3

		Khu thể thao thôn

		Diện tích từ 200m2 trở lên.

		

		

		



		4

		Trang thiết bị

		Đầy đủ theo quy định

		

		

		



		5

		Hoạt động

		

		

		

		



		-

		Kế hoạch hoạt động hàng năm.

		Có/không

		

		

		



		-

		Có tổ chức các hoạt động tuyên truyền

		Có/không

		

		

		



		-

		Có  đội văn nghệ quần chúng và ít nhất 01 đội bóng đá (hoặc bóng chuyền hoặc cầu lông); 

		Có/không

		

		

		



		-

		Có tổ chức các hoạt động văn nghệ-thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu người dân địa phương

		Có/không (số lượng)

		

		

		



		-

		.Tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ-thể dục thể thao do cấp trên tổ chức.

		Có/không

		

		

		



		B

		Thôn.....................

		

		

		

		



		

		….

		

		

		

		





* Đánh giá chung:…………………………………………..………..



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..



* Kết luận (đạt, không đạt):............... tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 




		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2
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Mẫu 03. Đánh giá tiêu chí số 3: Thủy lợi




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ THỦY LỢI


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Thủy lợi. Kết quả như sau:


1. Thống kê hiện trạng và nhu cầu kiên cố kênh mương do xã quản lý


		TT

		Tên công trình/


tên tuyến kênh(
)

		Chiều dài cần kiên cố


 theo QH (km)




		Chiều dài đã được kiên cố (km)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Tên tuyến kênh….

		

		

		



		2

		Tên tuyến kênh….

		

		

		



		

		Cộng

		(Lcần được kiên cố theo QH)

		(Lđã được kiên cố)

		TKCKM (%)





2. Thống kê số liệu thiết kế và khai thác thực tế công trình thủy lợi do xã quản lý


a) Số liệu thiết kế

		TT

		Tên công trình, hệ thống thủy lợi


		Diện tích thiết kế (ha đất canh tác)



		

		

		Tưới

		Tiêu

		Thủy sản



		1

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		

		Cộng

		DTtưới

		DTtiêu

		DTthủy sản



		

		

		Tổng DTTK = DTtưới + DTtiêu + DTthủy sản





b) Số liệu khai thác thực tế


		TT

		Tên công trình, hệ thống thủy lợi

		Diện tích đất canh tác phục vụ thực tế được tưới tiêu


chủ động trong năm gần nhất (ha) 



		

		

		Tưới

		Tiêu

		Thủy sản



		

		Năm …….

		

		

		



		1

		

		

		

		



		…

		

		

		

		



		

		Cộng

		DTtưới năm ...

		DTtiêu năm ...

		DTthủy sản năm ...



		Tổng DTđất canh tác được tưới tiêu năm ...= DTtưới năm ...+ DTtiêu năm ...+  DTthủy sản năm ...





		TTT-chủ động    =

		Tổng DTđất canh tác được tưới tiêu năm gần nhất

		x 100    (%)



		

		Tổng DTđất canh tác kế hoạch năm gần nhất

		



		=

		………………………. %

		





- Ghi chú: Tên công trình, hệ thống thủy lợi bao gồm: Hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, kênh mương (tên tuyến kênh cấp trên cấp trực tiếp cho kênh nội đồng do địa phương quản lý).


Đối với các diện tích của xã do công trình thuộc doanh nghiệp nhà nước hay các tổ chức quản lý phục vụ tưới thì trong biểu thống kê ghi Tên tuyến kênh của cống đầu kênh mà địa phương ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý theo diện tích tưới. Đối với trường hợp này thì hồ sơ minh chứng cần có hợp đồng của địa phương với đơn vị phục vụ tưới.


3. Tổng hợp kết quả đánh giá đạt tiêu chí thủy lợi 


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Kết quả đánh giá

		Tiêu chí yêu cầu

		Đánh giá “Đạt” hoặc “Chưa đạt”



		1

		Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa theo quy hoạch



		

		TKCKM 

		....%

		≥45%

		



		2

		Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh



		2.1

		Có hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt, được bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên đảm bảo phát huy trên 80% năng lực thiết kế hoặc đảm bảo tưới tiêu chủ động có hiệu quả trên 80% diện tích đất canh tác:



		

		TKT-tưới tiêu trường hợp có đủ tài liệu quy hoạch và thiết kế công trình

		....%

		≥80%

		



		

		TTT-chủ động trường hợp không có đủ tài liệu quy hoạch và thiết kế công trình

		….%

		≥80%

		



		2.2

		Đánh giá về hoạt động của Tổ chức Hợp tác dùng nước (HTX, THT, TQLTN, BQL…) hiệu quả, bền vững



		

		Mức độ hoạt động thường xuyên của tổ chức

		

		Thường xuyên

		



		

		Tư cách pháp lý của tổ chức

		

		Có

		





* Đánh giá chung:…………………………………………..………..


* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt):……………tiêu chí thuỷ lợi

		Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM. UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2











� Ghi chú: Tên công trình/tên tuyến kênh thể hiện rõ tuyến kênh được thống kê thuộc công trình (hồ chứa, đập dâng, trạm bơm) hoặc tên tuyến kênh cấp trên trực tiếp tưới xuống kênh nội đồng do địa phương quản lý; hoặc tuyến kênh cấp trên của kênh do xã quản lý được thống kê; ngoài ra có thể phân ra theo từng thôn, làng.



� Ghi chú: Nếu có đầy đủ hồ sơ, số liệu thiết kế liên quan đến công trình, hệ thống thủy lợi (Hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, kênh mương…) thì thống kê, nếu không có thì bỏ trống.












_1503167869.doc
Mẫu 11. Đánh giá tiêu chí số 11: Hộ nghèo




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ HỘ NGHÈO


Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại …………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


3. Ông (bà)............................................., chức vụ:………………………….


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Hộ nghèo. Kết quả như sau:


		STT

		Tên thôn

		Tổng số hộ dân

		Tổng số hộ nghèo

		Tỷ lệ hộ nghèo (%)

		Trong đó:

		Tổng số hộ cận nghèo

		Tỷ lệ hộ cận nghèo (%)

		Tỷ lệ % hộ nghèo xét 


đạt chuẩn NTM



		

		

		

		

		

		Hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo

		Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội

		

		

		



		

		

		

		

		

		Số hộ

		Tỷ lệ (%)

		Số hộ

		Tỷ lệ (%)

		

		

		



		A

		B

		1

		2=4+6

		3=2:1


=5+7

		4

		5=4:1

		6

		7=6:1

		8

		9=8:1

		10=3-7



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt)…………… chuẩn tiêu chí hộ nghèo


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2












_1503169971.doc
Mẫu 13. Đánh giá tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 


HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT


      Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất. Kết quả như sau:


1. Đối với Hợp tác xã


		TT

		Tên Hợp tác xã

		Năm thành lập

		Có điều lệ hoặc điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật HTX 2012


(có/không)

		Nêu rõ dịch vụ cơ bản, thiết yếu

		Doanh thu


(triệu đồng)

		Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

		Có hợp đồng liên doanh- liên kết 3 năm liền kề (có/


Không)



		

		

		

		

		

		20…

		20…

		20…

		20…

		20…

		20…

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Đối với Tổ hợp tác

		TT

		Tên THT

		Năm thành lập

		Có Hợp đồng hợp tác được UBND xã chứng thực

(có/không)

		Nêu rõ dịch vụ cơ bản, thiết yếu

		Doanh thu


(triệu đồng)

		Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

		Có HĐ liên doanh liên kết 3 năm liền kề


(có/không)



		

		

		

		

		

		20…

		20…

		20…

		20…

		20…

		20…

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt)……… tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất

		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra hoặc thẩm định      

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2












_1503469697.doc
Mẫu 18. Đánh giá tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị-xã hội




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh. Kết quả như sau:


		Tiêu chí 18.1 


(cán bộ, công chức đã đạt chuẩn)

		Tiêu chí 
18.2: có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định


(có/không)

		Tiêu chí  18.3: đảng bộ đạt TSVM


 (đạt/


không đạt)

		Tiêu chí  18.4 (đoàn thể chính trị-XH đạt tiên tiến trở lên
)


(đạt/không đạt)



		Tổng số cán bộ, công chức

		Trong đó đã đạt chuẩn

		

		

		MT


TQ

		Hội ND

		Hội 
CCB

		Hội


LH


PN

		Đoàn Thanh niên



		

		Cán bộ

		Công chức

		

		

		

		

		

		

		



		

		Số lượng

		Tỷ lệ %

		Số lượng

		Tỷ lệ %

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Đánh giá chung:…………………………………………..……..



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):……………………………………


* Kết luận (đạt, không đạt): ……….tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh.


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2











� Tương ứng với mức xếp loại khá trở lên








_1503206182.doc
Mẫu 19. Đánh giá tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ AN NINH, TRẬT TỰ XÃ HỘI


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí An ninh, trật tự xã hội. Kết quả như sau:


		Chỉ tiêu 1 (19.1)


Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài

		Chỉ tiêu 2 (19.2):


Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội

		Chỉ tiêu 3 (19.3):


70% số thôn trở lên đạt chuẩn “An toàn về ANTT”

		Chỉ tiêu 4 (19.4):


Công an xã đạt “đơn vị tiên tiến” trở lên



		Đạt

		Không đạt

		Đạt

		Không đạt

		Tổng số thôn (1)

		Số thôn đạt chuẩn ANTT (2)

		Tỷ lệ (%) = (2)/(1)*100

		Đạt

		Không đạt



		

		

		

		

		

		

		

		

		





* Kết luận (đạt, không đạt): ……….tiêu chí An ninh trật tự, xã hội


		Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2












_1503169481.doc
Mẫu 12. Đánh giá tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên



BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

     Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Kết quả như sau:


		TT

		Tổng số lao động của xã (1)

		Số lao động có việc làm thường xuyên của xã (2)

		Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (%) =


(2)/(1) * 100



		

		

		

		





Ghi chú: 

- Lao động có việc làm thường xuyên của xã: là lao động của xã có tổng thời gian làm việc tạo ra thu nhập bình quân từ 20 ngày/tháng/năm trở lên không phân biệt làm việc trong hay ngoài địa giới hành chính của xã.


- Xã đạt tiêu chí này khi Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt từ 90% trở lên.


* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt):…………. tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2












_1503145028.doc
Mẫu 5. Đánh giá tiêu chí số 5: Trường học




BIỂN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC


Xã: ............................, huyện:................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Trường học. Kết quả như sau:


		TT

		Tên trường học

		Đạt chuẩn quốc gia


mức độ (1 hay 2)

		Nếu chưa đạt chuẩn cơ sở vật chất quốc gia:



		

		

		Đạt chuẩn


QG

		Chưa đạt chuẩn

		Tỷ lệ đạt đến thời điểm đánh giá (%)

		Có đề án trường chuẩn được UBND cấp huyện phê duyệt


(có/không)



		1

		Trường mầm non

		

		

		

		



		

		Tên trường....

		

		

		

		



		2

		Trường Tiểu học

		

		

		

		



		

		Tên trường....

		

		

		

		



		3

		Trường THCS 

		

		

		

		



		

		Tên trường....

		

		

		

		



		

		Tổng:

		

		

		

		





* Đánh giá chung:…………………………………………..………..


* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận (đạt/không đạt):………………..tiêu chí Trường học

		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2












_1503165525.doc
Mẫu 9.1  

BIÊN BẢN  KIỂM TRA NHÀ Ở DÂN CƯ


Thôn:………………..Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra các nội dung liên quan đến tiêu chí Nhà ở dân cư. Kết quả như sau:


		TT




		Tên chủ hộ


gia đình

		Nhà tạm, nhà dột nát


(có/không)

		Nhà ở đạt chuẩn (đạt/không)

		Kết luận


(đạt/không)



		

		

		

		Nhà 3 cứng

		Niên hạn sử dụng

		Bếp, nhà vệ sinh bố trí phù hợp

		Tường rào, cổng ngõ


(có, không)

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: tường rào, cổng ngõ là tiêu chí khuyến khích, không quy định bắt buộc.


- Tổng số nhà ở hộ gia đình trong thôn: ……… nhà, trong đó:


+ Số nhà tạm, dột nát:  
………..nhà 


+ Số nhà đạt chuẩn: 
……..…nhà


+ Số nhà không đạt chuẩn: ……...nhà


- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn = số nhà đạt chuẩn/Tổng số nhà ở trên địa bàn thôn x 100% (%)

* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận:  thôn…….. có đạt/không đạt chuẩn nhà ở dân cư

		Người lập

		Trưởng thôn





Mẫu 9. Đánh giá tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư




Mẫu 9.2  

 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ NHÀ Ở DÂN CƯ


Xã: ............................, huyện:.......................................


Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Nhà ở dân cư. Kết quả như sau:


		TT

		Thôn

		Tổng số nhà ở hộ gia đình

		Số nhà tạm, dột nát

		Số nhà đạt chuẩn 

		Số nhà không đạt chuẩn 



		1

		Thôn A

		

		

		

		



		2

		Thôn B

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		



		

		Tổng:

		

		

		

		





- Tổng số nhà ở hộ gia đình trong xã: ……… nhà, trong đó:


+ Số nhà tạm, dột nát:  ………..nhà 


+ Số nhà đạt chuẩn: ……nhà


+ Số nhà không đạt chuẩn: …..nhà


- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn = Số nhà đạt chuẩn/Tổng số nhà ở trên địa bàn xã x 100 (%)

* Đánh giá chung:…………………………………………..……..…



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):………………………………………..


* Kết luận:  xã…….. có đạt/không đạt chuẩn nhà ở dân cư


		 Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)





Mẫu 2












_1503143962.doc
Mẫu 1. Đánh giá tiêu chí số 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch




BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC HOÀN THÀNH 


TIÊU CHÍ QUY HOẠCH VÀ THỰC HIỆN THEO QUY HOẠCH


Xã: ............................, huyện:.......................................

Hôm nay, ngày ……. tháng……  năm ……...tại ………., gồm có:


1. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


2. Ông (bà)............................................., chức vụ:…………………………..


Đã cùng nhau kiểm tra, đánh giá các nội dung liên quan đến tiêu chí Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch. Kết quả như sau:


1. Về nội dung: Có quy hoạch nông thôn mới được được lập theo quy định 


- Thành phần: Đủ  FORMCHECKBOX 
  ;     Không   FORMCHECKBOX 
; (nếu thiếu, liệt kê danh mục).


- Kết cấu của hồ sơ quy hoạch yêu cầu theo đúng hồ sơ mẫu; 

Đủ  FORMCHECKBOX 
  ;     Không   FORMCHECKBOX 
; (nếu không, liệt kê danh mục).


- Được UBND cấp huyện phê duyệt (có, không):………………….


2. Đã tổ chức công bố công khai quy hoạch nông thôn mới được duyệt tới các thôn: 


- Có  FORMCHECKBOX 
  ;     Không   FORMCHECKBOX 


- Hình thức công bố: ………………………, (nếu đã công bố).


3. Có treo các bản vẽ, bản đồ quy hoạch tại các địa điểm công cộng, thuận lợi cho người dân biết và thực hiện theo quy hoạch (UBND xã, Nhà văn hóa xã, thôn...);


- Có  FORMCHECKBOX 
  ;  Không   FORMCHECKBOX 


4. Cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng:


 - Loại công trình hạ tầng được cắm mốc:……... (Đường giao thông: trục xã, liên xã; trục thôn, xóm,…; các khu chức năng;…. Hoặc khu trung tâm xã; điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt).


- Công tác phê duyệt hồ sơ mốc: Có  FORMCHECKBOX 
 ; Không   FORMCHECKBOX 


- Thực hiện cắm mốc ra ngoài thực địa: Có  FORMCHECKBOX 
  ; Không   FORMCHECKBOX 
;


5. Quy chế quản lý quy hoạch (Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch) được UBND cấp huyện phê duyệt.


      Có  FORMCHECKBOX 
 ; Không   FORMCHECKBOX 


6. Đã nộp hồ sơ quy hoạch về các ngành liên quan:   Có  FORMCHECKBOX 
 ; Không   FORMCHECKBOX 


7. Có/không Đề án NTM và Đề án PTSX để triển khai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt:   Có  FORMCHECKBOX 
 ; Không   FORMCHECKBOX 


* Đánh giá chung:…………………………………………………



* Kiến nghị, đề xuất (nếu có):……………………………………..


Kết luận (đạt/không đạt):……….………. tiêu chí quy hoạch


		Đơn vị đánh giá hoặc thẩm tra 

		TM.UBND XÃ..............


(Ký tên và đóng dấu)






